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BÁO CÁO TỔNG KẾT
Tình hình thực hiện Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày

 05/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và Nghị định số 20/2025/NĐ-CP ngày 10/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP


Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, dòng vốn đầu tư, hàng hóa, dịch vụ và công nghệ dịch chuyển mạnh mẽ giữa các quốc gia, kéo theo sự hình thành và phát triển nhanh chóng của các tập đoàn đa quốc gia (MNEs) với mạng lưới công ty mẹ – công ty con – công ty liên kết hoạt động trên nhiều lãnh thổ khác nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt đáng kể về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, chính sách ưu đãi thuế, cơ sở tính thuế và mức độ hoàn thiện của khung pháp lý giữa các quốc gia đã tạo ra động cơ và điều kiện thuận lợi cho các hành vi chuyển giá, chuyển lợi nhuận và tránh thuế. Thực tiễn cho thấy, hiện tượng này không chỉ diễn ra tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam mà còn phổ biến tại nhiều nền kinh tế lớn và các quốc gia phát triển, gây xói mòn nghiêm trọng nguồn thu ngân sách nhà nước và làm méo mó môi trường cạnh tranh.

Nhận thức được tính chất toàn cầu, phức tạp và ngày càng tinh vi của các hành vi chuyển giá và xói mòn cơ sở thuế, cộng đồng quốc tế đã sớm coi đây là một trong những thách thức lớn đối với quản lý thuế hiện đại. Vấn đề này đã và đang được đưa ra thảo luận tại nhiều diễn đàn, hội nghị quốc tế cấp cao như G8, G20, cũng như trong khuôn khổ Diễn đàn chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) khởi xướng. Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 100 của Diễn đàn BEPS, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc tham gia nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm xây dựng một hệ thống thuế công bằng, minh bạch và bền vững hơn.

Về bản chất kinh tế, các giao dịch nội bộ giữa công ty mẹ, công ty con và các doanh nghiệp liên kết trong cùng một tập đoàn là hiện tượng khách quan, gắn liền với sự phát triển của thương mại quốc tế, đầu tư xuyên biên giới và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị toàn cầu. Các giao dịch này có thể bao gồm mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, chuyển giao tài sản vô hình, cho vay nội bộ, bảo lãnh tài chính hoặc phân bổ chi phí tập đoàn. Tuy nhiên, trong thực tiễn, một số doanh nghiệp đã lợi dụng cơ chế xác định giá giao dịch nội bộ để điều chỉnh lợi nhuận chịu thuế, qua đó chuyển thu nhập từ nơi có mức thuế suất cao sang nơi có mức thuế suất thấp hoặc được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hiện tượng này đặc biệt rõ nét trong các trường hợp doanh nghiệp liên kết được đặt tại các quốc gia có chênh lệch lớn về thuế suất, chẳng hạn giữa Việt Nam – nơi áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông là 20% – với các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ chỉ áp dụng mức thuế suất 10% hoặc thấp hơn. Tương tự, ngay trong nội bộ Việt Nam, hành vi chuyển lợi nhuận cũng có thể phát sinh giữa các doanh nghiệp liên kết đặt tại các địa bàn được hưởng ưu đãi thuế (khu kinh tế, khu công nghiệp, địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn) và các địa bàn không được ưu đãi. Điều này không chỉ làm giảm số thu ngân sách nhà nước mà còn tạo ra sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và các doanh nghiệp có hành vi lợi dụng kẽ hở chính sách.

Trước những thách thức đó, Việt Nam đã từng bước xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết theo hướng tiệm cận với thông lệ quốc tế, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tiễn trong nước. 

Việc ban hành và liên tục hoàn thiện các văn bản pháp lý được coi là bước tiến quan trọng trong việc thiết lập hành lang pháp lý chống chuyển giá, chống chuyển lợi nhuận của Việt Nam. Những quy định này không chỉ nâng cao tính minh bạch và kỷ luật tuân thủ thuế của doanh nghiệp có giao dịch liên kết mà còn góp phần tăng cường năng lực quản lý, thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế. Qua đó, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Chính phủ trong việc bảo vệ nguồn thu ngân sách nhà nước, bảo đảm công bằng thuế, cải thiện môi trường đầu tư và hội nhập có trách nhiệm với chuẩn mực quốc tế.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng, tham gia các sáng kiến thuế toàn cầu như BEPS và Thuế tối thiểu toàn cầu (Pillar Two), yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết ngày càng cao hơn, cả về chiều sâu kỹ thuật lẫn chiều rộng phạm vi điều chỉnh. Do đó, việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường phối hợp quốc tế trong lĩnh vực chống chuyển giá, chống xói mòn cơ sở thuế sẽ tiếp tục là một trong những trọng tâm lớn của cải cách và hiện đại hóa ngành thuế Việt Nam trong giai đoạn tới.
Phần thứ nhất
TỔ CHỨC THI HÀNH
Việc tổ chức thi hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ và Nghị định số 20/2025/NĐ-CP ngày 10/02/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP nhìn chung đã đáp ứng kịp thời, hiệu quả các yêu cầu đặt ra từ thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội của đất nước cũng như quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Các quy định tại hai Nghị định này bám sát mục tiêu, định hướng đã được xác định trong các chiến lược, kế hoạch phát triển trung và dài hạn của quốc gia, đồng thời cơ bản đạt được các mục tiêu chính sách đề ra khi ban hành, góp phần hoàn thiện khung pháp lý về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Bên cạnh đó, Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và Nghị định số 20/2025/NĐ-CP cũng góp phần thúc đẩy cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế thông qua việc đơn giản hóa thủ tục, miễn giảm một số nghĩa vụ kê khai hồ sơ khai thuế và nghĩa vụ lập, lưu giữ hồ sơ thông tin chứng minh đối với các trường hợp có mức độ rủi ro thấp. Qua đó, giúp giảm thiểu chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đồng thời tiết kiệm nguồn lực quản lý của cơ quan thuế, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong thực thi chính sách.
Đồng thời, việc triển khai các quy định nêu trên đã góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý hành chính thuế theo hướng chống thất thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; thúc đẩy quá trình hiện đại hóa hệ thống thuế thông qua áp dụng cơ chế quản lý rủi ro trong các khâu quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao trách nhiệm giải trình của cả cơ quan quản lý và người nộp thuế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý về chống chuyển giá, chống chuyển lợi nhuận tại Việt Nam, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động giao dịch liên kết, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn phát sinh trong nước.

1. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế 
Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 132/2020/NĐ-CP, Bộ Tài chính (Cục Thuế) đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các Hiệp hội doanh nghiệp để tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định mới của Nghị định đến cộng đồng doanh nghiệp. Hoạt động tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế, cụ thể như:
- Thực hiện tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, tạp chí chuyên ngành; phát hành tờ rơi, tờ gấp; treo pano, khẩu hiệu; đồng thời tổ chức các hội thảo, tọa đàm chuyên đề, các lớp đào tạo, tập huấn, hội nghị tuyên truyền – phổ biến chính sách thuế và hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về thuế, hải quan. Thông qua các hoạt động này, cơ quan thuế đã trực tiếp giới thiệu các nội dung cốt lõi của Nghị định, làm rõ những điểm mới, những nội dung doanh nghiệp cần lưu ý khi kê khai, xác định giá giao dịch liên kết và lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.
- Bên cạnh đó, Bộ Tài chính (Cục Thuế) đã ban hành các văn bản giới thiệu, hướng dẫn những điểm mới và những nội dung trọng tâm của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP; đồng thời chỉ đạo cơ quan quản lý thuế các cấp phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình để thực hiện đưa tin, viết bài, xây dựng phóng sự nhằm bình luận, phân tích, giới thiệu chính sách quản lý thuế mới đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Thông qua đó, kịp thời giải đáp, phản ánh các vướng mắc, kiến nghị của người nộp thuế, góp phần nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp đối với chủ trương, chính sách của Nhà nước. Đồng thời, Bộ Tài chính (Cục Thuế) cũng tổ chức in ấn, phát hành miễn phí các ấn phẩm tuyên truyền dưới dạng sách hướng dẫn, tài liệu hỏi – đáp về vướng mắc trong chính sách quản lý thuế đối với giao dịch liên kết để cung cấp cho doanh nghiệp và cơ quan thuế các cấp làm tài liệu tham khảo, sử dụng thống nhất trong quá trình thực hiện.
- Hằng năm, Bộ Tài chính (Cục Thuế) tổ chức chương trình hỗ trợ quyết toán thuế trên Cổng thông tin điện tử, trong đó có nội dung giải đáp các vướng mắc liên quan đến chính sách thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và việc áp dụng Nghị định số 132/2020/NĐ-CP, Nghị định số 20/2025/NĐ-CP. Bên cạnh hình thức hỗ trợ trực tuyến, cơ quan thuế còn thực hiện trả lời bằng văn bản đối với các vướng mắc phát sinh trong quá trình áp dụng Nghị định khi doanh nghiệp, các Hiệp hội doanh nghiệp có văn bản đề nghị giải đáp hoặc gửi câu hỏi thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Cục Thuế. Qua đó, góp phần tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp, hạn chế sai sót trong kê khai, quyết toán thuế và nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trong triển khai Nghị định số 132/2020/NĐ-CP, Nghị định số 20/2025/NĐ-CP đã được Bộ Tài chính (Cục Thuế) tổ chức một cách chủ động, đồng bộ và có hệ thống, từng bước giúp cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ hơn các quy định về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết, tạo nền tảng quan trọng cho việc thực thi hiệu quả Nghị định trong thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng và tham gia các sáng kiến thuế toàn cầu như BEPS và Thuế tối thiểu toàn cầu.

2. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Sau khi Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và Nghị định số 20/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành, các Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ người nộp thuế nhằm bảo đảm chính sách mới được đưa vào cuộc sống một cách kịp thời, hiệu quả và thống nhất. Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính và cơ quan thuế cấp trên, các đơn vị đã lồng ghép công tác tuyên truyền, hỗ trợ với nhiệm vụ quản lý thuế thường xuyên, coi đây là khâu quan trọng trong việc nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế và hạn chế rủi ro vi phạm phát sinh do chưa nắm rõ quy định.

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, có tính đến đặc thù về quy mô, cơ cấu doanh nghiệp, mức độ phát sinh giao dịch liên kết cũng như trình độ tiếp cận chính sách của người nộp thuế trên địa bàn. Thông qua các hoạt động này, nhận thức pháp luật thuế của cộng đồng doanh nghiệp từng bước được nâng cao, ý thức chấp hành nghĩa vụ kê khai, cung cấp thông tin và tuân thủ quy định về giao dịch liên kết được cải thiện rõ rệt, qua đó góp phần tạo nền tảng quan trọng cho việc thực thi hiệu quả các quy định của Nghị định trong thực tiễn. Cụ thể:
- Các cơ quan thuế địa phương đã chủ động biên tập, hệ thống hóa và đăng tải toàn văn Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và Nghị định số 20/2025/NĐ-CP, đồng thời xây dựng các tài liệu tóm lược, hướng dẫn những điểm mới, nội dung trọng tâm và các quy định cần lưu ý trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Việc công khai, minh bạch thông tin giúp doanh nghiệp và người nộp thuế có thể dễ dàng tra cứu, tiếp cận và nghiên cứu chính sách mọi lúc, mọi nơi, góp phần nâng cao tính chủ động trong việc tìm hiểu và thực hiện nghĩa vụ thuế.
- Song song với đó, các Thuế tỉnh, thành phố đã tổ chức triển khai, quán triệt và tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức thuế tại các đơn vị trực thuộc và trên toàn địa bàn. Nội dung tập huấn tập trung vào việc thống nhất cách hiểu, cách áp dụng các quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng phân tích rủi ro, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế. Qua đó, bảo đảm cán bộ thuế đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện tốt vai trò tư vấn, giải đáp và xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế.
- Các đơn vị cũng thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, hội nghị đối thoại, tọa đàm với cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế về các chính sách thuế mới, trong đó lồng ghép nội dung phổ biến, giới thiệu và giải đáp các quy định của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP, Nghị định số 20/2025/NĐ-CP. Tại các buổi đối thoại, cơ quan thuế tập trung làm rõ những vấn đề doanh nghiệp thường gặp khó khăn hoặc còn vướng mắc như: phạm vi xác định quan hệ liên kết, nguyên tắc xác định giá giao dịch liên kết theo nguyên tắc giao dịch độc lập, nghĩa vụ kê khai thông tin, yêu cầu lập và lưu giữ hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, cũng như các quy định về miễn, giảm nghĩa vụ lập hồ sơ. Hình thức trao đổi trực tiếp này giúp tăng cường sự tương tác hai chiều giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ kịp thời các khó khăn trong quá trình thực hiện.
- Đồng thời, các cơ quan thuế đã thực hiện in ấn, phát hành và cấp phát miễn phí các tài liệu hướng dẫn, tờ rơi, sổ tay nghiệp vụ, ấn phẩm tuyên truyền liên quan đến các nội dung mới của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP, Nghị định số 20/2025/NĐ-CP. Các tài liệu này được cung cấp trực tiếp cho doanh nghiệp tại bộ phận “một cửa”, tại các hội nghị tập huấn, hội nghị đối thoại hoặc trong quá trình làm việc trực tiếp với người nộp thuế, qua đó giúp doanh nghiệp có nguồn tài liệu tham khảo chính thống, thuận tiện trong quá trình nghiên cứu và áp dụng.
- Bên cạnh hình thức trực tiếp, các Cục Thuế cũng tăng cường áp dụng phương thức hỗ trợ điện tử thông qua việc gửi văn bản hướng dẫn, tài liệu tuyên truyền, thông báo và cập nhật chính sách mới qua địa chỉ thư điện tử của doanh nghiệp và người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, triển khai các kênh hỗ trợ trực tuyến, giải đáp vướng mắc qua cổng thông tin điện tử, đường dây nóng hoặc các nền tảng số, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận chính sách, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong quản lý thuế.

Nhìn chung, thông qua việc triển khai đồng bộ, đa dạng và linh hoạt các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ nêu trên, các cơ quan thuế địa phương đã góp phần quan trọng giúp cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn từng bước hiểu đúng, hiểu đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP, Nghị định số 20/2025/NĐ-CP. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện, hạn chế sai sót trong kê khai, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho việc thực thi hiệu quả chính sách quản lý thuế đối với giao dịch liên kết trong thực tiễn.
3. Về công tác quản lý thuế 
Song song với công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, Bộ Tài chính (Cục Thuế) đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, từ khâu kê khai, theo dõi, quản lý rủi ro đến thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Trọng tâm là nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện của doanh nghiệp, đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi chuyển giá, tránh thuế gây xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước. Cụ thể:
- Bộ Tài chính (Cục Thuế) đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, đôn đốc để các doanh nghiệp hiểu đúng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai thông tin về giao dịch liên kết theo quy định của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP. Trường hợp nhận được phản ánh của người nộp thuế về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kê khai giao dịch liên kết, cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm kịp thời, khẩn trương giải đáp, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế, qua đó hạn chế sai sót, giảm thiểu rủi ro tuân thủ và nâng cao chất lượng thông tin kê khai.
- Hằng năm, Bộ Tài chính (Cục Thuế) ban hành các văn bản chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tập trung, chú trọng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết ngay từ khâu lập kế hoạch thanh tra đến tổ chức triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế các cấp đã tập trung đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về chuyển giá, tránh thuế và xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước, như: doanh nghiệp có tỷ trọng giao dịch liên kết lớn; doanh nghiệp FDI thua lỗ liên tục nhiều năm nhưng vẫn mở rộng quy mô sản xuất – kinh doanh; doanh nghiệp có giao dịch với các đối tác tại các quốc gia, vùng lãnh thổ có thuế suất thấp hoặc được coi là “thiên đường thuế”; doanh nghiệp đột ngột chuyển từ lãi sang lỗ sau khi hết thời gian hưởng ưu đãi thuế; hoặc có dấu hiệu bất thường về tỷ suất lợi nhuận so với mặt bằng chung của ngành.
- Định kỳ hằng tháng, Bộ Tài chính (Cục Thuế) thực hiện tổng hợp, phân tích kết quả thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết trong toàn ngành trên cơ sở báo cáo của các Thuế tỉnh, thành phố. Trên cơ sở đó, Cục Thuế đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh định hướng và giải pháp quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; đồng thời rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác chống chuyển giá.

Thông qua việc triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý nêu trên, công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết từng bước được tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính sách chống chuyển giá, chống chuyển lợi nhuận tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu quản lý thuế ngày càng cao khi Việt Nam tham gia các sáng kiến thuế toàn cầu như BEPS và Thuế tối thiểu toàn cầu.
4. Về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra giao dịch liên kết
- Năm 2020, toàn ngành Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 516 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; số truy thu, truy hoàn và xử phạt đạt 1.008,15 tỷ đồng; giảm lỗ 13.653,40 tỷ đồng; giảm khấu trừ 29,74 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 6.839,9 tỷ đồng. Riêng đối với các trường hợp xác định lại giá thị trường trong giao dịch liên kết, cơ quan thuế đã truy thu 431,49 tỷ đồng, giảm lỗ 6.688,75 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 6.093,54 tỷ đồng.
- Năm 2021, toàn ngành Thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra 582 doanh nghiệp có giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và xử phạt 1.045,54 tỷ đồng; giảm lỗ 5.092,44 tỷ đồng; giảm khấu trừ 77,06 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 3.491,34 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động xác định lại giá giao dịch liên kết đã truy thu 509,06 tỷ đồng, giảm lỗ 2.749,23 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.940,74 tỷ đồng.
- Năm 2022, công tác thanh tra, kiểm tra được mở rộng với 1.380 doanh nghiệp được kiểm tra; kết quả truy thu, truy hoàn và xử phạt 3.684,63 tỷ đồng; giảm lỗ 39.184,36 tỷ đồng; giảm khấu trừ 52,67 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 7.128,60 tỷ đồng. Đối với các trường hợp xác định lại giá thị trường, cơ quan thuế đã truy thu 913,84 tỷ đồng, giảm lỗ 18.092,58 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 3.772,51 tỷ đồng.
- Năm 2023, toàn ngành Thuế tiến hành thanh tra, kiểm tra 1.250 doanh nghiệp có giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và xử phạt 2.608,83 tỷ đồng; giảm lỗ 20.272,21 tỷ đồng; giảm khấu trừ 151,65 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 8.721,81 tỷ đồng. Riêng nội dung xác định lại giá giao dịch liên kết đã truy thu 707,52 tỷ đồng, giảm lỗ 13.253,83 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 5.433,44 tỷ đồng.
- Năm 2024, toàn ngành Thuế đã thanh tra, kiểm tra 920 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và xử phạt 1.807,50 tỷ đồng; giảm lỗ 9.143,6 tỷ đồng; giảm khấu trừ 89,3 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 6.256 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động xác định lại giá thị trường đã truy thu 710,8 tỷ đồng, giảm lỗ 4.047,6 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 4.395,32 tỷ đồng.
- Năm 2025, toàn ngành Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 425 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 2.018,18 tỷ đồng; giảm lỗ 10.169,85 tỷ đồng; giảm khấu trừ 50,08 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 8.960,10 tỷ đồng. Trong đó thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 1.167,02 tỷ đồng, giảm lỗ 6.505,03 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 7.724,30 tỷ đồng.
5. Về tình hình thực hiện nộp Báo cáo CbCR của Việt Nam

5.1. Thống kê tình hình thực hiện nộp Báo cáo CbCR của Việt Nam

- Căn cứ quy định tại các Nghị định 20/2017/NĐ-CP và 132/2020/NĐ-CP, NNT có nghĩa vụ nộp CbCR là Công ty mẹ tối cao của Việt Nam có đầu tư ra nước ngoài, đạt ngưỡng doanh thu hợp nhất toàn cầu vượt 18.000 tỷ đồng. Quy định có hiệu lực áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2017. 

- Về dữ liệu NNT, Cục Thuế đã thực hiện thu thập được 57 Công ty đại chúng niêm yết trên Sàn có doanh thu hợp nhất vượt 18.000 tỷ đồng; trong đó có 45 tập đoàn, tổng công ty có đầu tư ra nước ngoài và thực hiện nộp Báo cáo CbCR giai đoạn 2017 – 2024 như sau:

	TT
	Chỉ tiêu
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Số lượng NNT nộp CbCR
	10
	11
	11
	11
	13
	13
	9
	9

	1.1
	NNT nộp CbCR có số phát sinh
	6
	5
	4
	5
	10
	12
	9
	7

	1.2
	NNT nộp CbCR có số liệu trắng
	4
	6
	7
	6
	3
	1
	0
	2

	2
	Số lượng NNT không nộp CbCR
	35
	34
	34
	34
	32
	32
	36
	36

	3
	Tổng số lượng NNT rà soát
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45


Năm 2025, chưa đến kỳ nộp Tờ khai quyết toán thuế TNDN nên chưa có số liệu thống kê (Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia được quy định là một phụ lục của Tờ khai quyết toán thuế TNDN)

5.2. Thống kê số lượng Công ty mẹ tối cao của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam có nghĩa vụ nộp CbCR

Bộ Tài chính (Cục Thuế) thực hiện thống kê số liệu từ Cơ sở dữ liệu thương mại BvD cho năm tài chính 2023/2024 cho thấy có 1.264 tập đoàn có doanh thu hợp nhất từ 750 triệu USD trở lên, tại 39 quốc gia/vùng lãnh thổ, đang vận hành 2.595 doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Cục Thuế báo cáo Lãnh đạo Bộ đối với việc hưởng lợi từ cam kết trao đổi thông tin theo GF như sau:

a. Về số lượng Công ty mẹ tối cao phải nộp CbCR của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam:

Trường hợp Việt Nam đạt chuẩn của OECD và kích hoạt được quan hệ trao đổi thông tin hai chiều, trong số 1.264 Công ty mẹ tối cao (UPE) trên thế giới, có đầu tư trực tiếp vào 2.595 doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.
b. Về số lượng CbCR nhận được theo Thông báo CbC MCAA ngày 03/1/2025:

Trong Thỏa thuận CbCR MCAA được ký ngày 03/01/2025, Việt Nam đã thông báo với 45 quốc gia về việc thực hiện trao đổi thông tin Báo cáo CbCR. Căn cứ danh sách này, Cục Thuế thực hiện rà soát với các nước có Công ty mẹ tối cao đầu tư vào doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Kết quả như sau:

- Việt Nam có thể nhận được 976 CbCR của Công ty mẹ tối cao từ 29 quốc gia có đầu tư vào 2.061 doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, sau khi kích hoạt trạng thái trao đổi hai chiều, trong đó gồm một số nước/vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thụy Sỹ, Hong Kong, Singapore, Hà Lan, Luxembourg, Ai-len.

- Việt Nam chưa nhận được 288 CbCR của Công ty mẹ tối cao từ 10 quốc gia  có đầu tư vào 534 doanh nghiệp FDI tại Việt Nam nhưng không có trong Danh sách thông báo kích hoạt AEOI Báo cáo CbCR, trong đó có nhà đầu tư lớn Hoa Kỳ (174 UPE) và một số vùng lãnh thổ cần lưu ý như Đài Loan (75 UPE), Quần đảo Cayman (21 UPE), Quần đảo Bermuda (04 UPE) và một số nước như New Zeland (04 UPE); Philipine (04 UPE); Indonesia (02 UPE), Nam Phi (02 UPE), Brazil (01 UPE), Saudi Arabia (01 UPE).

- 16 quốc gia, trong số 45 quốc gia Việt Nam có thông báo trao đổi CbCR, tuy nhiên, có thể sẽ không nhận được Báo cáo do không có Công ty tối cao nào từ các nước này đầu tư vào Việt Nam.

Căn cứ số liệu thống kê trên, trường hợp Việt Nam sau khi đạt chuẩn của OECD và có thể kích hoạt được việc trao đổi thông tin đối ứng với toàn bộ các quốc gia có đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (theo chuyên gia OECD  cần bổ sung 49 quốc gia có quan hệ đầu tư với Việt Nam) thì số lượng Báo cáo CbCR mà Việt Nam có thể nhận là đáng kể so với số lượng gửi đi dựa trên sự hiện diện của các tập đoàn đa quốc gia lớn đang hoạt động tại Việt Nam (ví dụ năm 2024 có thể nhận về lên đến 1.264 báo cáo so với 45 báo cáo phải gửi đi).

Phần thứ hai

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
I. Kết quả đạt được
Ngày 05 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và ngày 10/2/2025 Chính phủ đã bna hành Nghị định số 20/2025/NĐ-CP ngày 10/02/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chống chuyển giá, chống chuyển lợi nhuận và tăng cường hiệu quả quản lý thuế trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Sau quá trình triển khai các Nghị định này thực hiện trong thực tiễn, trên cơ sở tổng hợp kết quả tổ chức thực hiện tại các địa phương, đánh giá phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp cũng như hiệu quả quản lý của cơ quan thuế, Bộ Tài chính nhận thấy Nghị định số 132/2020/NĐ-CP, Nghị định số 20/2025/NĐ-CP đã phát huy nhiều kết quả tích cực và thiết thực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thuế đối với doanh nghiệp có quan hệ liên kết, tăng cường công tác phòng, chống chuyển giá, chuyển lợi nhuận và hạn chế tình trạng xói mòn cơ sở thuế. Những kết quả đạt được được thể hiện trên một số phương diện chủ yếu như sau:
Thứ nhất, Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và Nghị định số 20/2025/NĐ-CP về cơ bản đã đáp ứng kịp thời và hiệu quả các yêu cầu đặt ra từ thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội của đất nước cũng như yêu cầu quản lý trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Việc ban hành Nghị định đã giúp cơ quan quản lý thuế có thêm công cụ pháp lý đầy đủ, đồng bộ để kiểm soát các giao dịch giữa các bên liên kết, vốn ngày càng gia tăng cả về quy mô và tính phức tạp. Các quy định tại Nghị định được xây dựng trên cơ sở bám sát các mục tiêu, định hướng đã được xác định trong các chiến lược, kế hoạch phát triển trung và dài hạn của Việt Nam, đồng thời bảo đảm tính tương thích với các chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là các khuyến nghị của OECD trong khuôn khổ Chương trình chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS). Qua đó, Nghị định đã đạt được các mục tiêu chính sách khi ban hành, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết theo hướng minh bạch, hiện đại và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Thứ hai, Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và Nghị định số 20/2025/NĐ-CP  đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy cải cách hành chính thuế, tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế trong quá trình tuân thủ nghĩa vụ pháp luật. Thông qua việc thiết kế các quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục, áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro và phân loại đối tượng quản lý, Nghị định đã miễn, giảm một số nghĩa vụ kê khai và lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết đối với các nhóm doanh nghiệp có mức độ rủi ro thấp hoặc quy mô nhỏ. Cách tiếp cận này vừa bảo đảm yêu cầu quản lý hiệu quả đối với các trường hợp có rủi ro cao về chuyển giá, vừa giúp giảm bớt gánh nặng hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đồng thời tối ưu hóa nguồn lực quản lý của cơ quan thuế. Nhờ đó, môi trường tuân thủ thuế được cải thiện, tính tự giác và hợp tác của người nộp thuế được nâng cao.

Thứ ba, Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và Nghị định số 20/2025/NĐ-CP đã bổ sung, làm rõ và hệ thống hóa các nguyên tắc quản lý thuế đối với doanh nghiệp có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời gắn chặt với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Các khái niệm về quan hệ liên kết, nguyên tắc xác định giá giao dịch theo bản chất kinh tế, nguyên tắc giao dịch độc lập, phương pháp so sánh và phân tích rủi ro… được quy định cụ thể, rõ ràng hơn, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cả cơ quan thuế và doanh nghiệp trong quá trình áp dụng. Đồng thời, các quy định của Nghị định cũng bảo đảm sự tương thích với các điều ước quốc tế về thuế mà Việt Nam đã ký kết với các quốc gia, vùng lãnh thổ, cũng như các cam kết trong khuôn khổ hợp tác đa phương về thuế, đặc biệt là trong khuôn khổ Diễn đàn BEPS. Điều này góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trong việc thực hiện các chuẩn mực quản trị thuế quốc tế.

Thứ tư, Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và Nghị định số 20/2025/NĐ-CP đã hoàn thiện hệ thống quy định liên quan đến Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, bao gồm hồ sơ quốc gia, hồ sơ tập đoàn và đặc biệt là Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (Country-by-Country Report – CbCR). Việc bổ sung quy định về CbCR không chỉ phục vụ hiệu quả công tác quản lý rủi ro chuyển giá trong nước mà còn tạo nền tảng kỹ thuật, pháp lý để Việt Nam tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế về trao đổi thông tin thuế, bao gồm Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế và cơ chế trao đổi thông tin tự động. Các quy định về kê khai, nộp và sử dụng CbCR được xây dựng bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế, đặc biệt tuân thủ nguyên tắc chỉ sử dụng thông tin đúng mục đích quản lý rủi ro, không sử dụng sai phạm vi cam kết. Qua đó, vừa tăng cường hiệu quả quản lý thuế, vừa bảo đảm tính minh bạch, tin cậy trong hợp tác quốc tế.

Thứ năm, Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và Nghị định số 20/2025/NĐ-CP đã kế thừa và phát huy các quy định có hiệu quả về chống chuyển giá và quản lý thuế đối với giao dịch liên kết từ Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Nghị định số 68/2020/NĐ-CP, đặc biệt là quy định khống chế chi phí lãi vay. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng doanh nghiệp vay vốn để kinh doanh vượt quá khả năng chi trả, bảo đảm chi phí lãi vay được trừ gắn với hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh thực tế của doanh nghiệp; đồng thời khắc phục tình trạng chuyển giá thông qua lãi vay trả cho các bên liên kết. Qua đó, góp phần làm lành mạnh tình hình tài chính của doanh nghiệp nói riêng và tăng cường an ninh tài chính – tiền tệ quốc gia nói chung. Việc ban hành và duy trì quy định này phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc “nghiên cứu, xây dựng các quy định khắc phục tình trạng ‘vốn mỏng’, chuyển giá” và “hoàn thiện, bổ sung các quy định chặt chẽ trong pháp luật về thuế để kiểm soát, quản lý, ngăn chặn chuyển giá” theo Nghị quyết số 50/NQ-TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị.

Cơ sở hình thành quy định khống chế chi phí lãi vay và kết quả đạt được:

i) Tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP

Trong quá trình xây dựng Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/5/2017), Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chính phủ số 184/TTr-BTC ngày 08/12/2016 báo cáo về việc bổ sung quy định khống chế chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Theo đó, Bộ Tài chính đã nêu rõ:

- Tại Việt Nam, một số doanh nghiệp có quan hệ liên kết với doanh nghiệp nước ngoài đã lợi dụng việc chưa có chính sách hạn chế “vốn mỏng” (thin capitalization) để thiết lập các giao dịch vay vốn với mức vay vượt nhiều lần vốn chủ sở hữu. Chi phí lãi vay phát sinh được khấu trừ vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Đây cũng là một trong những phương thức phổ biến mà các tập đoàn đa quốc gia sử dụng để dàn xếp các hành vi chuyển giá, như góp vốn dưới hình thức cho vay nhằm được khấu trừ chi phí lãi vay; tập trung chi phí lãi vay tại các quốc gia có thuế suất thuế TNDN cao để làm giảm thu nhập chịu thuế; qua đó chuyển lợi nhuận sang các bên liên kết khác trong tập đoàn.

- Thực tiễn thanh tra, kiểm tra tại Việt Nam đã phát hiện nhiều trường hợp doanh nghiệp đạt tỷ suất lợi nhuận hoạt động cao nhưng vẫn thua lỗ kéo dài trong nhiều năm do chi phí lãi vay trả cho công ty mẹ được khấu trừ vượt quá lợi nhuận hoạt động; một số trường hợp chuyển giá thông qua lãi vay trả cho công ty liên kết hoặc thông qua các khoản vay từ ngân hàng thương mại nhưng được bảo đảm bằng nguồn tài chính của công ty mẹ.

- Để đối phó với tình trạng này, trong khuôn khổ Dự án chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) với 15 hành động trong đó hành động số 4 đã tổng hợp các thông lệ quốc tế tốt nhất về việc thiết kế các quy định nhằm ngăn ngừa chuyển lợi nhuận thông qua chi phí lãi vay và chi phí tài chính tương tự. Qua đó, đã đưa ra khuyến nghị đối với các nước cần có các quy định trong chính sách quản lý chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận bằng việc đưa ra quy định mức khống chế chi phí lãi vay được trừ để hạn chế việc khấu trừ chi phí lãi vay (và các khoản chi phí tài chính tương tự) quá mức. Đồng thời cũng để tránh đánh thuế trùng, OECD khuyến nghị các quốc gia quy định mức khống chế chi phí lãi vay được trừ trong khoảng từ 10% đến 30% trên tổng lợi nhuận trước thuế chưa trừ khấu hao và lãi vay (EBITDA), tùy theo điều kiện kinh tế của từng nước, đồng thời áp dụng trên tổng chi phí lãi vay phát sinh từ cả bên độc lập và bên liên kết.

- Qua công tác quản lý thuế cũng như công tác kiểm tra ngành thuế đã phát hiện một số trường hợp chuyển giá thông qua lãi vay trả cho công ty liên kết trong tập đoàn hoặc sắp xếp giao dịch vay thông qua ngân hàng thương mại nhưng được đảm bảo bằng nguồn tài chính của công ty mẹ… Với quy định về chi phí lãi vay trong Luật Thuế TNDN như hiện tại, doanh nghiệp có giao dịch liên kết dễ dàng thực hiện chuyển giá qua lãi vay và sắp xếp tính ra kết quả kinh doanh lỗ, không phải nộp thuế TNDN hoặc nếu có nộp thuế thì số nộp không đáng kể.

- Trên cơ sở đó, khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP đã quy định:

“Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế”.

ii) Tại Nghị định số 68/2020/NĐ-CP

Tại Tờ trình Chính phủ số 37/TTr-BTC ngày 20/3/2020 của Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP có nêu:

- Trong quá trình thực hiện Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, nhiều doanh nghiệp phản ánh tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay 20% là chưa phù hợp, nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam phải sử dụng nhiều vốn vay để đầu tư, mở rộng sản xuất – kinh doanh.

- Tại Báo cáo đánh giá tác động của Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Bộ Tài chính đã báo cáo về giả định đánh giá tác động định lượng trên số liệu kê khai năm 2017 và năm 2018 khi quy định nâng mức trần chi phí lãi vay thuần lên 30% (quy định này đã áp dụng từ Nghị định số 68/2020/NĐ-CP và kế thừa tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP) dự kiến làm giảm 63%–65% số lượng doanh nghiệp bị loại chi phí lãi vay. Nhiều doanh nghiệp có thể được trừ toàn bộ chi phí lãi vay khi được bù trừ với doanh thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay và nâng mức khống chế chi phí lãi vay từ 20% lên 30%.

- Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ nhưng không được trừ đi doanh thu lãi tiền gửi và lãi cho vay. Trên thực tế, có doanh nghiệp có cả hai hoạt động kinh tế phát sinh là: huy động vốn (đi vay) và cho vay, gửi tiền. Trường hợp chỉ tính chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ mà không tính đến doanh thu từ lãi tiền gửi và lãi cho vay là chưa phù hợp.

Vì vậy, Điều 1 Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 sửa đổi khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP nâng tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay được trừ (từ 20% lên 30%) và chi phí lãi vay được bù trừ với doanh thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

“a) Tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ.”

Quy định như trên để đảm bảo chi phí lãi vay được trừ gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh và tránh việc doanh nghiệp vay quá mức, hoạt động kinh doanh chủ yếu bằng vốn vay với nhiều rủi ro tiềm ẩn cho chính doanh nghiệp hoạt động và rủi ro tiềm tàng cho nền tài chính quốc gia.

iii) Tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP

Nghị định số 132/2020/NĐ-CP đã kế thừa toàn bộ quy định nêu trên của Nghị định số 68/2020/NĐ-CP về khống chế chi phí lãi vay.
iv) Tại Nghị định số 20/2025/NĐ-CP ngày 10/2/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đối với một số nội dung vướng mắc trọng yếu trong quá trình thi hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP.
II. Đánh giá nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện, nguyên nhân và đề xuất sửa đổi, bổ sung

1. Về việc Bộ Tài chính không còn chức năng thanh tra chuyên ngành

- Nghị định số 132/2020/NĐ-CP được xây dựng trên cơ sở Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, do đó trong nội dung Nghị định có quy định về trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thuế trong quản lý giá giao dịch liên kết bao gồm cả chức năng thanh tra.
- Vướng mắc: Thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp, tổ chức bộ máy nhà nước và Kết luận số 134/KL-TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị về Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra, Bộ Tài chính không còn thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành mà chuyển sang cơ chế kiểm tra chuyên ngành. Đồng thời, tại dự thảo Luật Quản lý thuế thay thế cũng không còn quy định chức năng thanh tra của cơ quan thuế.
- Đề xuất: Trên cơ sở đó, cần rà soát, sửa đổi các quy định tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP theo hướng loại bỏ nội dung về chức năng thanh tra, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức và chức năng, nhiệm vụ mới của cơ quan thuế.

2. Về đối tượng áp dụng
- Tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định:
“Điều 2. Đối tượng áp dụng

…

2. Cơ quan thuế bao gồm Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế

…”

- Vướng mắc: 

Thực hiện chủ trương tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ngành Thuế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2229/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 381/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Thuế (có hiệu lực từ ngày 01/7/2025).
Đồng thời, dự thảo Luật Quản lý thuế thay thế cũng điều chỉnh cách gọi cơ quan thuế theo hướng bao quát, linh hoạt hơn, giao Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định để phù hợp với mô hình tổ chức thực tế.
- Đề xuất: 

Cơ bản kế thừa đối tượng điều chỉnh quy định tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và có sửa đổi, bổ sung đối tượng áp dụng đối với cơ quan quản lý thuế cho phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy mới, cụ thể: 
+ Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết.

+ Cơ quan thuế, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan..

3. Về trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tại Điều 21 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 20/2025/NĐ-CP) quy định trách nhiệm phối hợp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Vướng mắc: 
Ngày 18/2, tiếp tục Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết số 176/2025/QH15 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Căn cứ Nghị quyết số 176/2025/QH15, hệ thống các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã được sắp xếp lại, hiện gồm 14 Bộ và 3 cơ quan ngang Bộ (Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ).
Do đó, tên gọi một số Bộ, cơ quan trong Điều 21 không còn phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện hành.
- Đề xuất: 
Cần rà soát, sửa đổi tên gọi các Bộ, cơ quan tại Điều 21 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP cho thống nhất với cơ cấu tổ chức Chính phủ hiện nay, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Cụ thể, đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 21 theo hướng:

“Điều 21. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
1. Bộ Tài chính trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

a) Chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về thuế đối với doanh nghiệp có quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo quy định tại Nghị định này;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về quản lý nhà nước về thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết;

c) Thực hiện kiểm tra việc thực hiện các quy định về thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết theo quy định tại Nghị định này.

2. Ngân hàng Nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

Phối hợp cung cấp thông tin, số liệu về các khoản vay, trả nợ nước ngoài của từng doanh nghiệp cụ thể có giao dịch liên kết trên cơ sở danh sách do Cơ quan thuế yêu cầu, bao gồm dữ liệu về kim ngạch khoản vay, lãi suất, kỳ trả lãi, trả gốc, thực tế rút vốn, trả nợ (gốc, lãi) và các thông tin liên quan khác (nếu có).

Phối hợp cung cấp thông tin được báo cáo theo quy định pháp luật về người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và chức danh tương đương theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng; người có liên quan của cổ đông sở hữu từ 01% vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng; Công ty liên kết của tổ chức tín dụng theo hệ thống thông tin dữ liệu quản lý của Ngân hàng Nhà nước khi cơ quan thuế đề nghị.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

Phối hợp cung cấp cơ sở dữ liệu liên quan đến các hợp đồng chuyển giao công nghệ; hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; chuyển giao quyền đối với giống cây trồng; hồ sơ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ sau khi được xác lập quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và cung cấp thông tin khi được lấy ý kiến cho Cơ quan thuế để thực hiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Phối hợp cung cấp cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý và thông tin về giao dịch liên kết trong lĩnh vực kinh tế số theo đề nghị của Bộ Tài chính. 

4. Bộ Công Thương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

Phối hợp cung cấp cơ sở dữ liệu về giá giao dịch của các hàng hóa trên các sở giao dịch hàng hóa trong nước và thông tin theo chức năng nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, theo yêu cầu quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết của Cơ quan thuế.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

Chỉ đạo Sở Tài chính và các sở, ban, ngành xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành phục vụ công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

6. Các bộ, ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp Bộ Tài chính triển khai thực hiện Nghị định này.”
4. Về các bên có quan hệ liên kết  

Quy định hiện hành tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 132 quy định 12 trường hợp xác định là các bên có mối quan hệ liên kết, trong đó có điều chỉnh mối quan hệ liên kết thông qua việc “vay, cho vay”. 
Tuy nhiên, thực tế phát sinh trường hợp giao dịch vay tài chính nhưng lách câu chữ tiếng Việt thành hợp đồng “mượn, cho mượn”. 
Do đó, cần phải rà soát để bổ sung cho đầy đủ các mối quan hệ liên kết nhằm hạn chế việc lợi dụng lách luật để tránh nghĩa vụ thuế.
5. Về các trường hợp người nộp thuế tại Việt Nam có Công ty mẹ tối cao tại nước ngoài phải nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia cho cơ quan thuế Việt Nam

Cơ bản kế thừa quy định về quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết quy định tại Điều 18 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP. 

Ngoài ra, dự thảo Nghị định có kết cấu lại quy định rõ quyền, nghĩa vụ của người nộp thuế đảm bảo minh bạch, dễ hiểu trong việc áp dụng thực hiện và có sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:

a) Sửa đổi, bổ sung quy định về quyền của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết theo hướng dẫn chiếu thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15
.

Nội dung cụ thể được thể hiện tại khoản 1 Điều 18 dự thảo Nghị định như sau: “Quyền của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15”.
b) Sửa đổi, bổ sung quy định về nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết theo hướng dẫn chiếu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15
.

c) Sửa đổi, bổ sung quy định về nghĩa vụ của người nộp thuế liên quan đến Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (CbCR):

c1) Sửa đổi quy định về cách xác định ngưỡng doanh thu hợp nhất toàn cầu của Công ty mẹ tối cao tại Việt Nam và định dạng của Báo cáo CbCR:
Theo quy định hiện hành tại khoản 5 Điều 18 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP thì Công ty mẹ tối cao tại Việt Nam có doanh thu hợp nhất toàn cầu trong kỳ tính thuế từ mười tám nghìn tỷ đồng trở lên có trách nhiệm lập Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

- Về ngưỡng doanh thu hợp nhất toàn cầu:

Ngưỡng 18 nghìn tỷ nêu trên là theo hướng dẫn tại Hành động 13 của Chương trình chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) về Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (CbCR), tương đương 750 triệu euro và dùng tỷ giá tại thời điểm ra báo cáo của Hành động 13 (năm 2015). Ngoài ra, tại Nghị định số 236/2025/NĐ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, cũng đã sử dụng quy định: “xác định nghĩa vụ thuế của Công ty mẹ tối cao từ 750 triệu euro (EUR) trở lên”.

Tuy nhiên, tỷ giá giữa VND/EUR thường xuyên thay đổi (như tại thời điểm hiện tại 750 triệu EUR tương đương khoảng 22 nghìn tỷ đồng), do đó việc quy định người nộp thuế là Công ty mẹ tối cao tại Việt Nam có ngưỡng doanh thu hợp nhất toàn cầu trong kỳ tính thuế từ mười tám nghìn tỷ đồng trở lên có trách nhiệm lập và nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết như hiện hành là chưa phù hợp với thời điểm hiện nay. 

- Về kỳ xác định ngưỡng doanh thu hợp nhất toàn cầu:

Theo Tiêu chuẩn tối thiểu Hành động BEPS 13  của OECD, nghĩa vụ lập và nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (CbCR) được xác định căn cứ vào doanh thu hợp nhất toàn cầu của tập đoàn trong năm tài chính liền kề trước năm báo cáo, theo Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối cao.

Mặc dù việc xác định ngưỡng doanh thu hợp nhất trong kỳ tính thuế không làm mở rộng phạm vi so với quy định tại Hành động BEPS 13 và khả năng bị đánh giá vi phạm nghiêm trọng là thấp, nhưng để bảo đảm tuân thủ đầy đủ Tiêu chuẩn tối thiểu Hạnh động BEPS 13, thống nhất với thông lệ quốc tế thì cần sửa đổi quy định theo hướng xác định ngưỡng doanh thu căn cứ vào năm tài chính liền kề trước năm báo cáo.

- Về Báo cáo CbCR (cổng nộp báo cáo và định dạng báo cáo):

Theo quy định hiện hành tại Nghị định số 132 có quy định các trường hợp người nộp thuế tại Việt Nam phải nộp Báo cáo CbCR cho cơ quan thuế, tuy nhiên chưa quy định nộp Báo cáo qua Cổng dịch vụ thông tin nào. Mặt khác, quy định hiện hành cũng chưa quy định định dạng Báo cáo theo định dạng XML theo đúng chuẩn của Diễn đàn toàn cầu.

Liên quan đến vấn đề này, hiện nay tại dự thảo Nghị định chung về quản lý thuế (khoản 7 Điều 50) quy định: Người nộp thuế lập và gửi hồ sơ thuế điện tử, chứng từ nộp ngân sách nhà nước điện tử trực tuyến và tiếp nhận các thông báo, kết quả giải quyết hồ sơ thuế điện tử từ cơ quan quản lý thuế thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Hệ thống thông tin quản lý thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Trên cơ sở đó, để phù hợp với quy chuẩn tại Hành động 13 của BEPS , Diễn đàn toàn cầu và thống nhất với Nghị định chung về quản lý thuế, Nghị định số 236/2025/NĐ-CP, dự thảo Nghị định điều chỉnh ngưỡng doanh thu hợp nhất toàn cầu trong năm tài chính liền kề trước năm báo cáo của người nộp thuế là Công ty mẹ tối cao tại Việt Nam theo mức tương đương từ 750 triệu euro (EUR) trở lên thì người nộp thuế có trách nhiệm lập và nộp Báo cáo CbCR (trong đó tỷ giá quy đổi được quy định thống nhất với Nghị định số 236/2025/NĐ-CP). Báo cáo CbCR được nộp cho cơ quan thuế qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Hệ thống thông tin quản lý thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN theo định dạng XML đã được mã hóa. Tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm hoặc trung bình tỷ giá tính chéo của tháng 12 năm liền kề trước năm báo cáo được tham chiếu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.  

Việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu lên 750 triệu euro (EUR) (tương đương khoảng 22 nghìn tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) (tăng ngưỡng doanh thu so với quy định hiện hành) có thể sẽ làm giảm số người nộp thuế (Công ty mẹ tối cao tại Việt Nam) phải nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. Điều này sẽ làm giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế, góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Nội dung cụ thể được thể hiện tại điểm a khoản 3 Điều 18 dự thảo Nghị định như sau: 

“Trường hợp người nộp thuế là Công ty mẹ tối cao tại Việt Nam có doanh thu hợp nhất toàn cầu trong năm tài chính liền kề trước năm báo cáo tương đương từ 750 triệu Euro trở lên, có trách nhiệm lập Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia tại hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này và nộp cho cơ quan thuế qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Hệ thống thông tin quản lý thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN theo định dạng XML đã được mã hóa. Tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm hoặc trung bình tỷ giá tính chéo của tháng 12 năm liền kề trước năm báo cáo được tham chiếu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.”.  

c2) Sửa đổi, bổ sung quy định về các trường hợp người nộp thuế tại Việt Nam có Công ty mẹ tối cao tại nước ngoài phải nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (CbCR) cho cơ quan thuế Việt Nam: 
Theo quy định hiện hành tại điểm b khoản 5 Điều 18 Nghị định 132 thì người nộp thuế tại Việt Nam có công ty mẹ tối cao tại nước ngoài mà công ty mẹ tối cao có nghĩa vụ lập Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia theo quy định của nước cư trú phải nộp cho Cơ quan thuế trong 02 trường hợp: (i) Quốc gia, vùng lãnh thổ nơi Công ty mẹ tối cao là đối tượng cư trú có Thỏa thuận quốc tế về thuế với Việt Nam nhưng không có Thỏa thuận của Nhà chức trách có thẩm quyền tại thời điểm đến hạn nộp Báo cáo; (ii) Quốc gia, vùng lãnh thổ nước ngoài nơi Công ty mẹ tối cao là đối tượng cư trú có Thỏa thuận giữa Nhà chức trách có thẩm quyền với Việt Nam nhưng đã đình chỉ cơ chế trao đổi thông tin tự động hoặc không tự động cung cấp được cho Việt Nam Báo cáo CbCR.
Hiện tại, hằng năm, OECD sẽ thực hiện rà soát quy định pháp lý của Việt Nam liên quan tới Báo cáo CbCR và việc triển khai thực hiện trao đổi thông tin tự động CbCR, trên cơ sở đó đưa ra các khuyến nghị cho Việt Nam. Đến nay, Việt Nam còn được khuyến nghị đối với khuôn khổ pháp lý như sau: Việt Nam nên thực hiện các bước để đảm bảo rằng việc nộp CbCR tại nước sở tại (local filing) chỉ diễn ra trong những trường hợp được cho phép theo tiêu chuẩn tối thiểu.
Trên cơ sở đó, nhằm loại bỏ khuyến nghị của OECD đối với khuôn khổ pháp lý của Việt Nam, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung theo hướng bỏ điều kiện “Công ty mẹ tối cao tại nước ngoài có nghĩa vụ lập Báo cáo CbCR theo quy định của nước cư trú”; đồng thời sửa đổi, bổ sung các trường hợp như sau: 

- Bổ sung quy định người nộp thuế tại Việt Nam phải nộp Báo cáo CbCR  trong trường hợp Công ty mẹ tối cao không có nghĩa vụ lập và nộp Báo cáo tại nước cư trú: 
Thực tiễn có thể phát sinh trường hợp pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi Công ty mẹ tối cao là đối tượng cư trú không quy định nghĩa vụ lập và nộp Báo cáo CbCR. Trong trường hợp này, sẽ không tồn tại Báo cáo CbCR tại nước cư trú để thực hiện trao đổi thông tin với Việt Nam.

Theo đó, để có cơ sở thu thập được thông tin Báo cáo CbCR phục vụ công tác quản lý rủi ro về giao dịch liên kết đối với các tập đoàn đa quốc gia có hoạt động tại Việt Nam, dự thảo Nghị định bổ sung trường hợp: Người nộp thuế tại Việt Nam có Công ty mẹ tối cao tại nước ngoài phải nộp Báo cáo CbCR cho cơ quan thuế Việt Nam trong trường hợp Công ty mẹ tối cao không có nghĩa vụ lập và nộp Báo cáo CbCR tại quốc gia, vùng lãnh thổ nơi Công ty mẹ tối cao là đối tượng cư trú.
Nội dung cụ thể được thể hiện tại điểm b1 khoản 3 Điều 18 dự thảo Nghị định.

 - Sửa đổi, bổ sung quy định nghĩa vụ của người nộp thuế tại Việt Nam có Công ty mẹ tối cao tại nước ngoài phải nộp Báo cáo CbCR trong trường hợp xảy ra tình trạng thất bại mang tính hệ thống

Theo quy định hiện hành tại điểm b khoản 5 Điều 18 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP thì người nộp thuế tại Việt Nam có trách nhiệm nộp Báo cáo CbCR trong trường hợp quốc gia, vùng lãnh thổ nơi Công ty mẹ tối cao là đối tượng cư trú có Thỏa thuận giữa Nhà chức trách có thẩm quyền với Việt Nam về trao đổi tự động Báo cáo CbCR, nhưng sau đó: (i) đã đình chỉ cơ chế trao đổi thông tin tự động; hoặc (ii) không tự động cung cấp được Báo cáo CbCR của tập đoàn cho cơ quan thuế Việt Nam theo cơ chế đã cam kết.

Thực tế 02 trường hợp trên không bao quát hết các trường hợp thất bại mang tính hệ thống theo quy chuẩn của OECD (tình trạng thất bại mang tính hệ thống là trường hợp quốc gia hoặc vùng lãnh thổ, mặc dù đã có thỏa thuận trao đổi tự động Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia đang có hiệu lực, nhưng tạm ngừng việc trao đổi vì các lý do không phù hợp với các điều kiện của thỏa thuận đó, hoặc liên tục không thực hiện việc trao đổi các Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia mà quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó đang nắm giữ, dẫn đến việc cơ quan thuế Việt Nam không nhận được báo cáo theo quy định). Do đó, chuyên gia của OECD khuyến nghị Việt Nam cần phải nghiên cứu bổ sung theo hướng quy định bao quát đầy đủ  các trường hợp thất bại mang tính hệ thống trong cơ chế trao đổi thông tin về Báo cáo CbCR. 

Trên cơ sở đó, để bảo đảm đầy đủ thông tin phục vụ quản lý thuế trong trường hợp thực tế cơ chế trao đổi thông tin không được thực hiện, dự thảo Nghị định sửa đổi theo hướng quy định bao quát các trường hợp người nộp thuế tại Việt Nam có trách nhiệm nộp Báo cáo CbCR khi việc trao đổi tự động báo cáo CbCR xảy ra tình trạng thất bại mang tính hệ thống.

Nội dung cụ thể được thể hiện tại điểm b3 khoản 3 Điều 18 dự thảo Nghị định như sau:

“Quốc gia, vùng lãnh thổ nước ngoài nơi Công ty mẹ tối cao là đối tượng cư trú có Thỏa thuận giữa Nhà chức trách có thẩm quyền về trao đổi Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia với Việt Nam nhưng đã xảy ra tình trạng thất bại mang tính hệ thống của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, và tình trạng này đã được thông báo cho người nộp thuế tại Việt Nam. Tình trạng thất bại mang tính hệ thống là trường hợp quốc gia hoặc vùng lãnh thổ, mặc dù đã có thỏa thuận trao đổi tự động Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia đang có hiệu lực, nhưng tạm ngừng việc trao đổi vì các lý do không phù hợp với các điều kiện của thỏa thuận đó, hoặc liên tục không thực hiện việc trao đổi các Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia mà quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó đang nắm giữ, dẫn đến việc cơ quan thuế Việt Nam không nhận được báo cáo theo quy định.”.
c3) Bổ sung quy định người nộp thuế không phải nộp Báo cáo CbCR trong trường hợp không đáp ứng ngưỡng doanh thu hợp nhất toàn cầu:
Tại báo cáo rà soát của OECD đối với Việt Nam liên quan tới Báo cáo CbCR và việc triển khai thực hiện trao đổi thông tự động CbCR năm 2024, OECD đã đưa ra khuyến nghị: “Việt Nam nên làm rõ rằng quy tắc tính ngưỡng doanh thu hợp nhất hàng năm của tập đoàn được áp dụng phù hợp với hướng dẫn của OECD về biến động tiền tệ đối với Tập đoàn MNE có Công ty mẹ tối hậu nằm ở quốc gia/vùng lãnh thổ khác ngoài Việt Nam”.
Theo giải thích của chuyên gia OECD, hướng dẫn này nhằm bảo đảm rằng, khi Tập đoàn không đáp ứng ngưỡng phải nộp báo cáo tại quốc gia nơi Công ty mẹ tối cao (UPE) cư trú, nhưng lại đáp ứng ngưỡng phải nộp Báo cáo tại Việt Nam chỉ do biến động tỷ giá hối đoái thì Tập đoàn sẽ không bị áp dụng nghĩa vụ nộp Báo cáo CbCR tại Việt Nam. 

Trên cơ sở đó, khi bỏ điều kiện “Công ty mẹ tối cao tại nước ngoài có nghĩa vụ lập Báo cáo CbCR theo quy định của nước cư trú” nêu trên thì dự thảo Nghị định bổ sung quy định không áp dụng nghĩa vụ nộp Báo cáo CbCR trong trường hợp có sự khác biệt về ngưỡng doanh thu hợp nhất giữa các quốc gia.

Nội dung cụ thể được thể hiện tại điểm c khoản 3 Điều 18 dự thảo Nghị định như sau:

“Không áp dụng nghĩa vụ nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia đối với người nộp thuế tại Việt Nam trong trường hợp Công ty mẹ tối cao không có nghĩa vụ lập và nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi công ty đó là đối tượng cư trú về thuế, do doanh thu hợp nhất toàn cầu của tập đoàn, theo Báo cáo tài chính hợp nhất của năm tài chính liền kề trước đó, thấp hơn ngưỡng doanh thu phải nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia theo quy định của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó.”.

c4) Sửa đổi, bổ sung quy định đại diện người nộp thuế làm dịch vụ thủ tục về thuế lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết:
Theo quy định hiện hành tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP (khoản 8 Điều 18) thì: “Công ty tư vấn, kiểm toán độc lập hoặc công ty kinh doanh làm thủ tục về thuế là đại diện cho người nộp thuế lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết có trách nhiệm tuân thủ pháp luật quản lý thuế đối với doanh nghiệp có quan hệ liên kết quy định tại Nghị định này và chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định.”.
Qua rà soát quy định tại Điều 7 Luật Quản lý thuế số 108 thì có sử dụng cụm từ “Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi là đại lý thuế)”. Và tại khoản 5 Điều 40 Luật Quản lý thuế số 108 có quy định cụ thể về đại lý thuế làm thủ tục về thuế. Đồng thời, tại các phụ lục I, II, III, IV ban hành kèm theo Nghị định 132 đều có chỉ tiêu thông tin về “Đại lý thuế”.
Như vậy, thuật ngữ “công ty kinh doanh làm thủ tục về thuế” quy định tại Nghị định số 132 chưa thống nhất với thuật ngữ “tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế)” được sử dụng trong Luật Quản lý thuế. 

Trên cơ sở đó, để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế số 108, dự thảo Nghị định hoàn thiện theo hướng thay thế cụm từ: “công ty kinh doanh làm thủ tục về thuế là đại diện cho người nộp thuế” bằng cụm từ: “tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế) là đại diện cho người nộp thuế”.
Nội dung cụ thể được thể hiện tại khoản 6 Điều 18 dự thảo Nghị định như sau: “Công ty tư vấn, kiểm toán độc lập hoặc tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi là đại lý thuế) là đại diện cho người nộp thuế lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết có trách nhiệm tuân thủ pháp luật quản lý thuế đối với doanh nghiệp có quan hệ liên kết quy định tại Nghị định này và chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định.”.

c5) Sửa đổi, bổ sung mẫu biểu Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia theo đúng tiêu chuẩn chung của OECD/Diễn đàn toàn cầu 

Theo Phụ lục IV (Kê khai thông tin báo cáo lợi nhuận liên quốc gia) ban hành kèm theo Nghị định số 132 thì Báo cáo CbCR được xác định là một thành phần của hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, quy định này chưa phù hợp vì:

- Về thời hạn nộp báo cáo: theo quy định hiện hành tại Nghị định số 132, thời hạn nộp Báo cáo CbCR cho cơ quan thuế chậm nhất là 12 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính của Công ty mẹ tối cao. Trong khi đó, thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Như vậy, thời điểm nộp hai loại hồ sơ này không trùng nhau, dẫn đến không bảo đảm tính hợp lý khi quy định Báo cáo CbCR là thành phần của hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đồng thời, bản chất và mục đích sử dụng thông tin tại Báo cáo CbCR không phục vụ trực tiếp cho việc xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của người nộp thuế tại Việt Nam, mà chủ yếu phục vụ công tác quản lý rủi ro.

- Về mẫu biểu Báo cáo: mẫu biểu Báo cáo CbCR hiện hành tại Phụ lục IV chưa bảo đảm đáp ứng theo tiêu chuẩn của OECD do chưa có mục dành cho việc ghi thông tin bổ sung.

Trên cơ sở đó, để đảm bảo phù hợp với thông lệ và theo tiêu chuẩn quốc tế, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Mẫu Báo cáo CbCR tại Phụ lục IV theo hướng: Bổ sung “Mục III. Thông tin bổ sung” để người nộp thuế kê khai bổ sung thông tin. Đồng thời, tách Báo cáo CbCR ra khỏi thành phần của hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
Trên đây là nội dung đánh giá, tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và Nghị định số 20/2025/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại Việt Nam giai đoạn từ năm 2020 đến nay, đồng thời tổng hợp các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế và hoàn thiện khung pháp lý./.

	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Bộ Tư pháp;

- Vụ PC-BTC;

- Lưu: VT, CT (VT, PC, CS).
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 Cao Anh Tuấn


� Khoản 1 Điều 37 Luật QLT 108 quy định quyền của người nộp thuế: 


“1. Người nộp thuế có các quyền sau: 


a) Được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế;


b) Được tra cứu, xem, in ​​và sử dụng chứng từ điện tử mà người nộp thuế đã gửi đến Hệ thống thông tin quản lý thuế theo quy định của Luật này và pháp luật về giao dịch điện tử; được yêu cầu tổ chức khấu trừ cấp chứng từ khấu trừ điện tử;


…”.


� Khoản 2 Điều 37 Luật QLT 108 quy định nghĩa vụ của người nộp thuế: 


2. Người nộp thuế có nghĩa vụ sau:


a) Đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định;


b) Khai chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế và các tài liệu cung cấp cho cơ quan quản lý thuế trong quá trình giải quyết hồ sơ thuế;


…”.





